A. CƠ SỞ PHÁP LÝ
I. Văn bản của Chính Phủ

· Luật Thống kê ngày 26/6/2003 và Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
· Quyết định 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê;

· Quyết định 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
· Nghị định 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010 của Chính phủ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là thống kê bộ, ngành).

· Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
· Quyết định 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước;

II. Văn bản của Bộ/ngành TW
· Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, Danh mục và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;
· Quyết định 3151/QĐ-BCT ngày 15/6/2010 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động triển khai Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê; 
· Quyết định số 6622/QĐ-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình triển khai đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2011- 2015;
· Thông tư số 19/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại; 
· Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Công Thương tỉnh, TP trực thuộc TW;
· Quyết định số 7637/QĐ-BCT ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Hệ thống giải thích khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại;

· Quyết định số 2445/QĐ-BCT ngày 17/4/2013 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại trực thuộc Bộ Công Thương)
III. Văn bản của tỉnh
· Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/5/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh.
· Văn bản số 7406/UBND-TH ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương để Sở Công Thương Đồng Nai lập Đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến 2015, có tính đến 2020”.
· Văn bản số 2752/UBND-TH ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh về việc thống nhất đề cương đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020”.
· Văn bản số 4483/UBND-KT ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020”.
· Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025”.
IV. Văn bản Sở Công Thương

· Quyết định số 33/QĐ-SCT ngày 26/4/2012 của Giám đốc Sở về quy chế làm việc của Sở Công Thương Đồng Nai;
· Văn bản số 1405/SCT-KHTC ngày 25/10/2009 báo cáo thực trạng cán bộ làm công tác Thống kê cơ sở; 
· Văn bản số 1522/SCT-KHTC ngày 12/11/2009 góp ý Dự thảo chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, tp trực thuộc TW; 
· Văn bản số 1259/SCT-KHTC ngày 30/8/2010 báo cáo tình hình thực hiện Luật Thống kê và các văn bản liên quan; 
· Văn bản số 1785/SCT-KHTC ngày 08/11/2011; Văn bản số 2136/SCT-KHTC ngày 26/11/2012 của Sở Công Thương báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê; 
· Văn bản số 1500/SCT-KHTC ngày 21/8/2012 triển khai thực hiện Thông tư 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương qui định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Công Thương tỉnh, TP trực thuộc TW; 
B. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
PHẦN MỞ ĐẦU

I. Sự cần thiết phải xây dựng đề án
Ngày nay nền kinh tế nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sản xuất công nghiệp và các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển nhanh và đa dạng, các sản phẩm sản xuất và dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn được đổi mới để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Một số chỉ tiêu và phương pháp thống kê cũ bộc lộ những bất cập như: nhiều sản phẩm, dịch vụ mới xuất hiện nhưng không có giá trong bảng giá cố định, nhiều sản phẩm có giá nhưng không còn sản xuất và lưu thông trên thị trường hoặc nhiều sản phẩm giá bán ngày càng hạ do đơn vị sản xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Song song đó, các chỉ tiêu thống kê, đối tượng thống kê cũng nhiều hơn và công tác thống kê trở lên khó khăn, phức tạp. Đòi hỏi phải có phương pháp thống kê khoa học, thống nhất và hợp lý. Mặt khác, trong tiến trình hội nhập quốc tế thì các chỉ tiêu thống kê của nước ta cũng cần được chuẩn hóa theo các quy định, tiêu chuẩn của tổ chức thống kê thế giới.
Để công tác thống kê phản ánh đúng thực tiễn tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng thời kỳ kế hoạch, làm cơ sở cho việc xây dựng, hoạch định các mục tiêu, chính sách, chiến lược phát triển cho kỳ kế hoạch tiếp theo. Đồng thời từng bước hội nhập với Thống kê Thế giới, đòi hỏi phải nghiên cứu và đổi mới toàn diện công tác thống kê từ nội dung, phương pháp đến hình thức, cách thức tổ chức bộ máy hoạt động sao cho hiệu quả.
Trên các căn cứ pháp lý và hoạt động thực tiễn, cho thấy việc đổi mới công tác thống kê cho phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế thị trường và yêu cầu của hội nhập quốc tế, đặt ra cho chúng ta không chỉ đổi mới đơn thuần về phương pháp luận, mà phải đổi mới về tổ chức, con người và tư duy thực tiễn. Luật Thống kê ra đời và có hiệu lực từ 01/01/2004 là văn bản pháp lý cao nhất thể hiện tư duy đổi mới của ngành thống kê; Đồng thời cũng là những chuẩn mực buộc tư duy lý luận và hành động của ngành Thống kê phải tuân theo. Nói cách khác Luật Thống kê yêu cầu phải đổi mới cái gì và đổi mới như thế nào trong công tác Thống kê của Nhà nước ta hiện nay.
Trong những năm gần đây, Cơ quan Tổng cục Thống kê (trước đây là cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ, hiện nay là cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã nghiên cứu, tham mưu xây dựng và triển khai một số nội dung đổi mới công tác thống kê cấp Quốc gia như:
1. Tổ chức lại các cuộc điều tra thống kê trên phạm vi toàn quốc
Một trong những đổi mới quan trọng về thu thập thông tin là “Tổ chức lại các cuộc điều tra” nhằm khắc phục các hạn chế điều tra trùng chéo, số liệu không đồng nhất về thời gian và không gian, không đồng nhất về khái niệm và phương pháp tính toán. Những năm qua Tổng cục Thống kê đã thực hiện việc sắp xếp lại số cuộc điều tra theo hướng tập trung, hợp lý, không trùng chéo. Cụ thể trong lĩnh vực Thống kê kinh tế đã thực hiện: 

(1) Ghép tất cả các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của các vụ chuyên ngành vào một cuộc điều tra doanh nghiệp thống nhất, được triển khai hàng năm bắt đầu từ tháng 2.

(2) Hợp nhất các cuộc điều tra mẫu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể của từng chuyên ngành thành một cuộc điều tra mẫu cá thể vào thời điểm 1 – 10 hàng năm.

(3) Nghiên cứu sắp xếp hợp lý các cuộc điều tra liên quan đến hộ gia đình.

(4) Phấn đấu để có được chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Đổi mới hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia
Hệ thống chỉ tiêu Thống kê đầy đủ và hợp lý là yếu tố đảm bảo cho công tác Thống kê đạt hiệu quả cao. Hệ thống chỉ tiêu Thống kê có nội hàm rất rộng, do đó, việc đổi mới hệ thống chỉ tiêu Thống kê đã được nghiên cứu, xem xét trên một số quan điểm có tính nguyên tắc như sau:
(a) Các căn cứ đổi mới hệ thống chỉ tiêu Thống kê

- Đổi mới hệ thống chỉ tiêu Thống kê được căn cứ vào những mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước đặt ra cho mỗi thời kỳ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Từ những mục tiêu kinh tế xã hội, đặt ra phải có chỉ tiêu Thống kê phản ánh, đánh giá được mức độ đạt được mục tiêu, đồng thời phải có những chỉ tiêu Thống kê phản ảnh những giải pháp trong quản lý điều hành của Nhà nước nhằm kiểm soát và hướng tới mục tiêu đề ra. Đây là căn cứ quan trọng nhất, bao chùm nhất. Ngoài ra, còn dựa vào những căn cứ khác như:

- Hội nhập kinh tế quốc tế: đây cũng là mục tiêu quan trọng nên không thể bỏ qua những chỉ tiêu mà thông lệ Thống kê quốc tế đang có (có thể trước mắt có những chỉ tiêu chưa tính được, nhưng yêu cầu hướng tới phải được đưa vào thực hiện).

- Yêu cầu của các nhà đầu tư: phát triển đầu tư là giải pháp quan trọng nhất để đạt tới mục tiêu kinh tế xã hội đề ra, bởi vậy nhu cầu thông tin thống kê của các nhà đầu tư phải được xem là căn cứ không thể thiếu trong việc xác định hệ thống chỉ tiêu Thống kê của mỗi thời kỳ. Suy cho cùng thì nhu cầu thông tin thống kê của các nhà đầu tư cũng là một bộ phận nhu cầu thông tin của những giải pháp quản lý điều hành của Chính phủ để thực hiện chương trình mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước.

- Yếu tố thực tiễn và tính khả thi cao của hệ thống chỉ tiêu:

Nói đến tính thực tiễn là nhấn mạnh yếu tố riêng, yếu tố đặc thù của cơ chế quản lý hiện hành của Nhà nước, mà nhất thiết không thể bỏ qua. Trong những trường hợp cụ thể có thể yếu tố thực tiễn không phù hợp với thông lệ quốc tế, thì phải có những lựa chọn khôn khéo để có sự hài hoà giữa yếu tố thực tiễn với yếu tố thông lệ quốc tế.
Yêu cầu có tính khả thi cao cũng là một căn cứ quan trọng, bởi hệ thống chỉ tiêu Thống kê mà không có tính khả thi cao thì đó là hệ thống chỉ tiêu Thống kê lý thuyết hay là hệ thống chỉ tiêu Thống kê viễn tưởng do các nhà nghiên cứu viễn tưởng vẽ ra.

Tính khả thi cao biểu hiện là hệ thống chỉ tiêu phải phù hợp với năng lực thực tế cao nhất có thể thực hiện được (Năng lực bao gồm: cán bộ và trình độ cán bộ, nguồn tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, cũng như khả năng và ý thức hệ của đối tượng cung cấp thông tin). 
(b) Xét đến tính phổ biến và hướng tới đối tượng dùng tin

Đổi mới hệ thống chỉ tiêu Thống kê xuất phát từ nhu cầu của đối tượng dùng tin, từ yêu cầu của các cấp lãnh đạo song không vì thế mà thụ động trong công việc xác định nhu cầu cung cấp thông tin. Người cung cấp thông tin cần phải có định hướng, hướng dẫn người dùng tin, nhằm thay đổi tập quán và cách thức sử dụng thông tin đã cũ không còn phù hợp với cơ chế quản lý hiện tại hoặc sử dụng thông tin về khách quan không đảm bảo độ tin cậy; đồng thời phải tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn các đối tượng dùng tin sử dụng những thông tin mới, có tính tổng hợp phân tích cao, đảm bảo độ tin cậy và có tính so sánh rộng rãi. 

Mối quan hệ hai chiều giữa người cung cấp thông tin và người sử dụng thông tin trước đây thường chỉ được nhấn mạnh một chiều là nhu cầu của người sử dụng thông tin, mà chưa bao giờ chú ý tới tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn và định hướng cho những người dùng tin. Vì vậy người dùng tin cứ theo nếp cũ, tư duy chủ quan mà yêu cầu; người cung cấp thông tin cố gắng bằng mọi phương pháp (kể cả phương pháp thiếu tính khoa học), để tính toán cho được những thông tin gọi là truyền thống xưa nay vẫn làm.

Đổi mới hệ thống chỉ tiêu Thống kê lần này sẽ tăng cường sự hài hoà giữa người cung cấp thông tin và người dùng tin, quan tâm và khai thác triệt để mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa người cung cấp và người sử dụng thông tin Thống kê. Mặt khác những người cung cấp thông tin cũng phải có quan điểm dứt khoát trong việc không sản xuất và cung cấp những thông tin về khách quan không đảm bảo độ tin cậy hoặc không có ý nghĩa đối với quản lý vĩ mô của các cơ quan Nhà nước.

Trước yêu cầu và thực tế đổi mới công tác thống kê cấp Quốc gia. Xét ở góc độ một tỉnh thì Đồng Nai là tỉnh công nghiệp lớn, song song với việc phát triển công nghiệp thì các hoạt động thương mại, dịch vụ của tỉnh cũng phong phú và đa dạng với nhiều loại hình, nhiều thành phần tham gia. Sản xuất công nghiệp, thương mại của tỉnh luôn đạt mức tăng trưởng cao so với các địa phương và cả nước. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: chuyển dịch ngành công nghiệp còn chậm; tăng trưởng xuất khẩu có giai đoạn nhanh nhưng chưa vững chắc, dễ bị ảnh hưởng khi có tác động, biến động của thị trường. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chưa hợp lý, tính chủ động trong phát triển và xây dựng chiến lược xuất khẩu chưa thật bền vững.
Để đánh giá đúng thực trạng cũng như tìm ra nguyên nhân, tồn tại để có giải pháp tháo gỡ, định hướng chiến lược phát triển công nghiệp và thương mại phù hợp trong từng thời kỳ thì việc tiến hành nghiên cứu, xây dựng đề án: Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành công thương Đồng Nai trong giai đoạn từ nay đến 2020 và xét đến năm 2025 là là hết sức cần thiết.
Việc xây dựng đề án Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020 và xét đến năm 2025, tập trung nghiên cứu, xây dựng và đổi mới đồng bộ các chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương; hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ cho hoạt động thống kê cũng như cơ cấu và tổ chức bộ máy thống kê ngành Công Thương phù hợp với việc đổi mới đồng bộ các chỉ tiêu thống kê cấp Quốc gia, cấp tỉnh, huyện, xã và các cơ chế, chính sách của ngành Thống kê đã được ban hành, đang có hiệu lực.

Khi đề án Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020 và xét đến năm 2025 được phê duyệt. Sẽ là cơ sở pháp lý trực tiếp để tổ chức triển khai các nội dung tiếp theo để hoàn thiện và củng cố công tác thống kê ngành công thương như: triển khai chế độ báo cáo thống kê ngành công nghiệp và thương mại; triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại nghiệp vụ cho cán bộ làm thống kê; tiến hành một số cuộc điều tra chuyên ngành; hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê chuyên ngành; đề xuất và triển khai các chính sách thu hút cán bộ làm công tác thống kê ngành; tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin dữ liệu thống kê với một số cơ quan liên quan như: Cục Thống kê, Cục Hải Quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp..vv.
II. Mục tiêu, yêu cầu của đề án
1. Mục tiêu
- Tạo lập hành lang pháp lý cho việc xây dựng cơ sở thông tin thống nhất cho hoạt động dự báo và tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo; xác định rõ các nội dung dự báo chủ yếu của ngành gắn với yêu cầu thông tin dự báo phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển công nghiệp- thương mại trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chỉ đạo của các Bộ, ngành ở Trung ương mà trực tiếp là Bộ Công Thương.
- Xây dựng và áp dụng Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện.
- Hình thành hệ thống thông tin thống kê công nghiệp và thương mại thống nhất, thông suốt và hiệu quả, phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.
- Hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin đầu vào; kết hợp hài hòa và có hiệu quả báo cáo thống kê, điều tra thống kê.
- Xây dựng chế độ báo cáo thống kê định kỳ; cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin áp dụng cho các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; và triển khai phổ biến, tập huấn về các chế độ báo cáo trên.
- Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở Công Thương với Cục Thống kê tỉnh, giữa Sở Công Thương với các Sở/ngành, đơn vị liên quan.
- Đổi mới và hoàn thiện công tác chuyên môn nghiệp vụ thống kê chuyên ngành; củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức thống kê của Sở Công Thương.
- Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thống kê (với các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trong cả nước). Tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thống kê.
2. Yêu cầu

- Số liệu thống kê đảm bảo cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của các Bộ ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương (Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh) và phục vụ công tác nghiên cứu của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.

- Số liệu thống kê là căn cứ cho việc hoạch định và xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển ngành công thương trong sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nói chung; của tỉnh Đồng Nai nói riêng
- Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, bảng phân loại, đơn vị đo lường, niên độ thống kê và bảo đảm tính so sánh quốc tế; không trùng lặp, chồng chéo giữa các cuộc điều tra thống kê, các chế độ báo cáo thống kê; công khai về phương pháp thống kê; công bố thông tin thống kê.

- Bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin thống kê Nhà nước đã công bố công khai.
III. Nội dung nghiên cứu
1. Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê của ngành Công Thương Đồng Nai trên cơ sở:
Nghiên cứu Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được ban hành tại Quyết định 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Nghiên cứu nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, Danh mục và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã được ban hành tại Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Nghiên cứu Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại của Bộ Công Thương ban hành tại Thông tư số 19/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương.
Kết hợp đánh giá thực tế về tình hình thực hiện các chỉ tiêu thống kê của ngành Công Thương Đồng Nai trong thời gian qua để xây dựng hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành phù hợp, thống nhất và bảo đảm các nội dung:
- Đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp, thương mại của Bộ Công Thương và các hệ thống chỉ tiêu thống kê khác. Đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê phục vụ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giám sát và đánh giá tình hình phát triển công nghiệp- thương mại trên địa bàn; đồng thời phục vụ nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác.
- Theo đúng chuẩn mực thống kê và phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế để thống nhất áp dụng, bảo đảm tính so sánh của số liệu thống kê theo thời gian và không gian.
2. Từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê của ngành Công Thương Đồng Nai trên cơ sở:
Nghiên cứu Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được Quy định tại Nghị định 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010 của Chính phủ.
Nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai được ban hành tại Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh và Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND.
Nhằm đổi mới các hoạt động thống kê; hoàn thiện bộ máy tổ chức, bảo đảm nguồn nhân lực, môi trường pháp lý và các điều kiện khác để triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả công tác thống kê ngành Công Thương. Tập trung các nội dung nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng cán bộ làm công tác thống kê ngành công thương, nguồn nhân lực thống kê tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Công thương.
- Có giải pháp củng cố và tăng cường bộ máy tổ chức thống kê công thương tương xứng với yêu cầu và khối lượng công tác thống kê của ngành.

- Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ thống kê cho cán bộ được bố trí làm công tác thống kê ngành.
- Tập trung đổi mới và hoàn thiện công tác chuyên môn nghiệp vụ thống kê công nghiệp và thương mại, tăng cường công tác phân tích và dự báo; tổ chức các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu, cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp, kho dữ liệu; xây dựng hệ thống sản phẩm thông tin thống kê công nghiệp và thương mại. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa thống kê Sở Công thương và Cục Thống kê tỉnh.
3. Xây dựng và hoàn thiện biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố

Trên cơ sở nghiên cứu Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Kết hợp với hoạt động thực tế công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại tại Sở Công Thương, sẽ tiến hành xây dựng hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương.
4. Xây dựng và tiến hành điều tra một số cuộc điều tra chuyên ngành công thương theo quy trình, nội dung, phương pháp của Chương trình điều tra thống kê Quốc gia.

Dự kiến trong năm 2014 và năm 2015, sẽ tiến hành điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng thêm của sản phẩm công nghiệp; điều tra quy mô và năng lực kinh doanh tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh theo phương án điều tra của Bộ Công Thương.
IV. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề án
1. Đối tượng
Các chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại; các tổ chức, cá nhân có tham gia sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và cán bộ, công chức đang làm công tác thống kê công nghiệp và thương mại tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương; Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thuộc đối tượng nghiên cứu của đề án.

2. Phạm vi
Thuộc phạm vi trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai và trong giai đoạn từ năm 2008- 2012, định hướng đến năm 2020, có tính đến năm 2025.
PHẦN I: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG THƯƠNG GIAI ĐOẠN TỪ 2008- 2012
I. Chức năng nhiệm vụ của ngành Công Thương Đồng Nai
Căn cứ Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai và Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai.
1. Chức năng
Tại Chương I, Điều I của Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 có quy định: Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (UBND tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại (gọi tắt là công thương) trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới;  năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN); công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; bảo vệ môi trường ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường; triển khai chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; quản lý an toàn trong ngành Công Thương; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; cung cấp các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và các chức năng khác thuộc lĩnh vực công thương.
Sở Công Thương chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND tỉnh về tổ chức, hoạt động và biên chế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công Thương.
2. Nhiệm vụ

Tại Chương II của Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 có quy định một số nhiệm vụ chung và nhiệm vụ trên các lĩnh vực hoạt động liên quan như:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành công thương trên địa bàn; 
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành công nghiệp; ngành thương mại trên địa bàn tỉnh; cụ thể:

+ Các quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển của từng chuyên ngành công nghiệp như: Ngành công nghiệp dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, bia, rượu, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo, sữa, dầu thực vật, chế biến bột và tinh bột; ngành công nghiệp cơ khí, ngành luyện kim, ngành hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp; ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương. Tổng hợp các thống kê, báo cáo của các doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn quản lý, báo cáo Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp). Chủ trì xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;
+ Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác. Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.
+ Tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh; Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn. 

+ Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, cung cấp thông tin về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường, các doanh nghiệp độc quyền có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; về các quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội; về các trường hợp miễn trừ.
- Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện.
- Xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công thương tại địa phương theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương.
Để thực hiện đầy đủ các chức năng và những nhiệm vụ cụ thể trên của Sở Công Thương thì công tác thống kê ngành công thương có một ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, nó sẽ là công cụ hữu hiệu để xem xét, đánh giá những chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án đang triển khai thực hiện của ngành và là cơ sở tiếp theo để triển khai xây dựng các chương trình kế hoạch, chiến lược trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời thực hiện tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong công tác Quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
II. Vị trí, vai trò của công tác thống kê ngành công thương Đồng Nai
Để đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ và không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công thương theo vị trí, chức năng và nhiệm vụ của ngành công thương được quy định tại Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh cũng như các nhiệm vụ khác được Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao nhất là các nhiệm vụ như: 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh các dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành công thương trên địa bàn.
- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển công thương sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công thương tại địa phương theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Công Thương.
Cần xác định công tác thống kê, tổng hợp và theo dõi số liệu báo cáo của từng nhiệm vụ chuyên ngành công thương có một vị trí, vai trò rất quan trọng. Tạo nền tảng để từng bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành công thương trên địa bàn tỉnh, nâng cao khả năng phân tích và dự báo của người làm công tác thống kê; đồng thời phục vụ tốt công tác hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển ngành công nghiệp và thương mại theo yêu cầu chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thống kê của Bộ Công Thương.
Vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê ngành công thương được nhìn nhận, đánh giá trên một số góc độ sau:
Thứ nhất: Muốn xây dựng các quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn hay dài hạn; một chiến lược, chính sách, chương trình, giải pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh đều cần phải có số liệu thống kê. Bởi lẽ khi có số liệu thống kê, người dùng tin sẽ nhìn vào dãy số liệu thống kê để phân tích, đánh giá thực trạng diễn biến của một thời kỳ đã qua, từ đó dự báo tình hình để đưa ra những chiến lược, kế hoạch cho thời kỳ nghiên cứu tiếp theo. Do vậy, có thể khẳng định công tác thống kê là nền tảng, là một trong những cơ sở của việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, đưa ra các nhận định, đánh giá có tính khoa học và thực tiễn.
Thứ hai: Nếu không có hệ thống số liệu thống kê chuyên ngành đầy đủ hoặc có số liệu thống kê chuyên ngành nhưng không phản ánh đúng bản chất sự việc của hoạt động công nghiệp hoặc thương mại sẽ dẫn đến những đánh giá không đúng về hoạt động kinh tế đã diễn ra; đồng thời cũng sẽ có những nhận định, dự báo không sát với thực tiễn thậm chí chiến lược, kế hoạch được xây dựng chỉ mang tính lý thuyết, có khi mâu thuẫn với thực tiễn đã xảy ra. Điều này là rất nguy hiểm đối với người làm công tác tham mưu và lập kế hoạch, chiến lược phát triển cho một ngành, một lĩnh vực.

Thứ ba: Khi công tác thống kê ngành công thương được triển khai một cách đồng bộ và đầy đủ sẽ hình thành hệ thống thông tin thống kê đồng bộ, thông suốt qua thời gian (nhiều năm) theo từng phạm vi không gian (theo địa bàn) theo từng góc độ chuyên môn (lĩnh vực thương mại riêng, công nghiệp riêng; trong lĩnh vực thương mại lại phân theo từng hoạt động kinh doanh như: chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, hoạt động thương mại điện tử... và trong công nghiệp cũng phân theo công nghiệp khai khoáng, công nghiệp sản xuất, trong sản xuất lại theo từng ngành như: dệt may, chế biến nông sản, hóa chất, cơ khí..vv.). Sẽ dễ dàng cho việc truy cập số liệu về sau, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo và điều hành của lãnh đạo các cấp cũng như việc cung cấp thông tin thống kê công nghiệp và thương mại cho các đối tượng dùng tin được nhanh chóng, chính xác hơn.
III. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương hiện đang triển khai thực hiện

1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành phục vụ công tác lập kế hoạch, xây dựng Mục tiêu Nghị quyết định kỳ hàng năm

Trước khi Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Hệ thống biểu mẫu báo cáo định kỳ tháng, qúy, năm về tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn. Sở Công Thương Đồng Nai áp dụng 5 loại biểu báo cáo gồm: 
Biểu 1: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (phân theo thành phần và theo ngành kinh tế).

Biểu 2: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn (theo thành phần và theo ngành)

Biểu 3: Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh (theo thành phần và theo mặt hàng)

Biểu 4: Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh (theo thành phần và theo mặt hàng)

Biểu 5: Chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn (theo nhóm hàng và loại dịch vụ)
Nguồn số liệu báo cáo chủ yếu được lấy từ số liệu theo phương pháp tính toán của ngành thống kê; kết hợp với các thông tin qua việc khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh để có những thông tin phân tích, đánh giá.

Sau khi Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương được ban hành. Sở Công Thương Đồng Nai đã triển khai tới các phòng, đơn vị liên quan của Sở hệ thống biểu mẫu báo cáo gồm 11 loại biểu:

- Biểu 01/SCT-BCT: Báo cáo Công nghiệp - Thương mại tháng; 
- Biểu 02/SCT-BCT: Báo cáo Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng; 
- Biểu 03/SCT-BCT: Báo cáo Công nghiệp - Thương mại quý I, 6 tháng, 9 tháng; 
- Biểu 04/SCT-BCT: Báo cáo Công nghiệp - Thương mại năm;

- Biểu 05/SCT-BCT: Báo cáo số lượng chợ năm; 
- Biểu 06/SCT-BCT: Báo cáo đầu tư - phát triển - quản lý chợ trong năm; 
- Biểu 07/SCT-BCT: Báo cáo số lượng siêu thị, trung tâm thương mại cả năm;

- Biểu 08/SCT-BCT: Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử năm;
- Biểu 09/SCT-BCT: Báo cáo kinh phí khuyến công 6 tháng và năm;
- Biểu số 10/SCT-BCT: Báo cáo kết quả công tác khuyến công 6 tháng và năm;
- Biểu số 11/SCT-BCT: Báo cáo cụm công nghiệp năm.
Việc thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin thống kê được thực hiện theo 2 phương pháp:

+ Đối với các chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại do ngành trực tiếp quản lý như: số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, đơn vị có giao dịch thương mại điện tử, số lượng cụm công nghiệp, tỉ lệ hộ có điện, biến động giá cả thị trường, hoạt động khuyến công..vv. được thu thập và tổng hợp theo từng bộ phận nghiệp vụ chuyên môn của ngành, nguồn thông tin lấy từ báo cáo của cấp cơ sở; kết hợp với khảo sát, đánh giá tình hình thực tế từng địa bàn theo từng đơn vị điều tra, khảo sát.

+ Đối với các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành mang tính tổng hợp như: Chỉ số sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh và giá thực tế; Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh; Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ; Chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ..vv. được thu thập và tổng hợp từ nguồn số liệu của ngành thống kê cung cấp; kết hợp với các thông tin qua việc khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; diễn biến giá cả thị trường hàng hóa trong nước và thế giới.

+ Về thời điểm lập báo cáo: Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương quy định: báo cáo tháng lập và gửi từ ngày 18-20 hàng tháng; Báo cáo quý lập và gửi ngày 18- 20 tháng cuối quý; Báo cáo 6 tháng lập và gửi trước ngày 18/6 của năm; Báo cáo năm lập và gửi trước ngày 18/12 của năm; Báo cáo chính thức năm lập và gửi trước gày 12/3 của năm sau
Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Công Thương tỉnh, TP trực thuộc TW. Sở Công Thương Đồng Nai có văn bản số 1500/SCT-KHTC ngày 21 tháng 8 năm 2012 quy định việc lập và gửi báo cáo về Bộ Công Thương đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở. Cụ thể:

- Phòng Kế hoạch- Tài chính thực hiện các biểu 01/SCT-BCT: Báo cáo Công nghiệp - Thương mại tháng; Biểu số 02/SCT-BCT: Báo cáo Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng; Biểu số 03/SCT-BCT: Báo cáo Công nghiệp - Thương mại 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng; Biểu số 04/SCT-BCT: Báo cáo Công nghiệp - Thương mại năm.

- Phòng Quản lý Thương mại thực hiện các biểu 05/SCT-BCT: Báo cáo số lượng chợ; Biểu số 06/SCT-BCT: Báo cáo  đầu tư - phát triển - quản lý chợ; Biểu số 07/SCT-BCT: Báo cáo số lượng siêu thị, trung tâm thương mại.

- Trung tâm Xúc tiến Thương mại thực hiện biểu 08/SCT-BCT: Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử
- Trung tâm Khuyến công thực hiện biểu 09/SCT-BCT: Báo cáo kinh phí khuyến công; Biểu số 10/SCT-BCT: Báo cáo kết quả công tác khuyến công.

- Phòng Quản lý Công nghiệp thực hiện biểu 11/SCT-BCT: Báo cáo cụm công nghiệp.

Văn bản số 1500/SCT-KHTC ngày 21 tháng 8 năm 2012 cũng quy định hai hình thức gửi báo cáo là gửi bằng văn bản và gửi bằng thư điện tử về Bộ Công Thương theo quy định.
2. Chỉ tiêu thống kê phục vụ công tác lập quy hoạch, chương trình, đề án của ngành công thương
Về xây dựng quy hoạch: Hai quy hoạch lớn của ngành công thương là Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh và quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai xây dựng 2 quy hoạch, Sở đã triển khai thu thập các chỉ tiêu thống kê liên quan:

Chỉ tiêu thống kê phục vụ lập quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh:

- Doanh thu sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố và theo ngành công nghiệp chủ lực)

- Cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố và chi tiết theo thành phần kinh tế)

- Cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo thành phần kinh tế và theo ngành công nghiệp chủ lực)

- Lao động sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo thành phần kinh tế và theo ngành công nghiệp chủ lực)

- Năng suất lao động ngành công nghiệp trên địa bàn (theo thành phần kinh tế và theo ngành công nghiệp chủ lực)

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn- giá thực tế (theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố và chi tiết theo ngành công nghiệp chủ lực)

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn- giá thực tế (theo địa bàn- chi tiết theo thành phần kinh tế)

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn- giá thực tế (theo ngành công nghiệp chủ lực- chi tiết theo thành phần kinh tế)

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn- giá so sánh 1994 (theo địa bàn- chi tiết theo thành phần kinh tế)

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn- giá so sánh 1994 (theo ngành công nghiệp chủ lực- chi tiết theo thành phần kinh tế)

- Sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh

- Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh (theo 09 ngành công nghiệp)

- Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh (theo 09 ngành công nghiệp)

- Một số chỉ tiêu về công nghiệp trên địa bàn tỉnh (vốn SXKD, lao động, lợi nhuận, giá trị tăng thêm, VA/GO, VA/LĐ, vốn/lao động, lợi nhuận/vốn)- theo 09 ngành công nghiệp, chi tiết theo thành phần kinh tế.

- Một số chỉ tiêu tính toán hiệu quả đầu tư ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh (vốn đầu tư công nghiệp, hệ số ICOR theo GDP và theo GTSXCN) 

- Một số chỉ tiêu sử dụng điện năng trên địa bàn tỉnh (điện năng tiêu thụ; dung lượng trạm)

- Một số chỉ tiêu về các ngành công nghiệp phụ trợ cơ khí, điện- điện tử, dệt may- giày dép.

- Tình hình thực hiện rà soát quy hoạch và đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Tình hình quy hoạch phát triển Khu công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

- Giá trị sản xuất công nghiệp Đồng Nai so các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam- giá so sánh 1994 (theo ngành công nghiệp chủ lực)
- Giá trị sản xuất công nghiệp Đồng Nai so các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam- giá so sánh 1994 (theo thành phần kinh tế)

- Dự báo một số chỉ tiêu của ngành công nghiệp trên địa bàn (nhu cầu vốn đầu tư; nhu cầu lao động, nhu cầu điện năng, các dự án thu hút đầu tư)

Chỉ tiêu thống kê liên quan đến việc lập quy hoạch phát triển ngành thương mại trên địa bàn tỉnh:
- Chỉ tiêu GDP dịch vụ trên địa bàn tỉnh (tăng trưởng, cơ cấu)

- Số lượng cơ sở hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (phân theo thành phần và theo ngành hoạt động)

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh (phân theo thành phần và theo ngành hoạt động)

- Tình hình lưu thông hàng hóa ra, vào tỉnh Đồng Nai (theo địa bàn)

- Mạng lưới chợ và các cơ sở hoạt động thương mại của tỉnh (phân theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố)

- Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh (phân theo thành phần kinh tế và theo nhóm hàng, mặt hàng)

- Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh (phân theo thị trường khối nước và một số nước chủ yếu)

- Dự báo thị trường trong nước và quốc tế tác động đến phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh

- Dự báo nhu cầu thị trường thế giới về sản phẩm hàng hóa của Đồng Nai
- Định hướng phát triển thương mại đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh (theo địa bàn đô thị và nông thôn; theo nhu cầu phát triển khu công nghiệp; theo từng thành phần kinh tế; xu hướng phát triển thương mại điện tử; các công trình ưu tiên đầu tư)

- Quy hoạch phát triển các trung tâm thương mại và siêu thị; các hệ thống kho đầu mối; Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ theo từng địa bàn; Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu)
- Dự báo các chỉ tiêu chủ yếu phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai (tăng trưởng bình quân GDP dịch vụ; nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu; tổng mức bán lẻ; kim ngạch và mặt hàng xuất khẩu; kim ngạch và mặt hàng nhập khẩu; xuất khẩu dịch vụ)

- Tổng hợp số lượng xây dựng trung tâm thương mại; số lượng siêu thị tổng hợp; khu thương mại- dịch vụ; 

- Định hướng phát triển chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển thương mại.
Về xây dựng chương trình: Trong giai đoạn 2011- 2015 và một số năm của giai đoạn trước 2006- 2010. Bên cạnh việc nghiên cứu, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê của từng lĩnh vực liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại; phục vụ công tác lập quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, quy hoạch phát triển ngành thương mại trên địa bàn tỉnh và công tác lập từng quy hoạch, kế hoạch, chương trình đề án phát triển các chuyên ngành công thương liên quan. Sở Công Thương Đồng Nai còn tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi đánh giá 2 trong 8 chương trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong giai đoạn này gồm: Chương trình phát triển dịch vụ và Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng các chỉ tiêu thống kê cụ thể:

Các chỉ tiêu thống kê phục vụ đánh giá Chương trình phát triển dịch vụ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011- 2015:
- GDP thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phân theo từng loại hình thương mại, dịch vụ (giá so sánh và giá thực tế)

- Chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phân theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ phân theo thành phần kinh tế và ngành kinh doanh
- Doanh thu bán buôn, bán lẻ của một số doanh nghiệp hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (theo thành phần kinh tế và theo loại hình hoạt động)

- Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh (theo thành phần và theo mặt hàng chủ yếu)

- Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh (theo thành phần và theo mặt hàng chủ yếu)

- Danh sách một số doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu lớn trên địa bàn tỉnh (theo tỷ trọng kim ngạch từ cao xuống thấp)
Các chỉ tiêu thống kê phục vụ đánh giá Chương trình Chuyển dịch cơ cấu ngành Công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015:
- GDP ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh- giá so sánh 1994 (theo thành phần và theo nhóm ngành công nghiệp cấp 1, cấp 2- nhóm ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh)

- GDP ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh- giá so sánh 2010 (theo thành phần và theo nhóm ngành công nghiệp cấp 1, cấp 2)

- GDP ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh- giá hiện hành (theo thành phần và theo nhóm ngành công nghiệp cấp 1, cấp 2)

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh- giá so sánh 1994 (theo thành phần và theo nhóm ngành công nghiệp cấp 1, theo 9 nhóm ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh)

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh- giá so sánh 2010 (theo thành phần và theo nhóm ngành công nghiệp cấp 1, theo 9 nhóm ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh)

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh- giá hiện hành (theo thành phần và theo nhóm ngành công nghiệp cấp 1, theo 9 nhóm ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh)

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh 

- Chỉ tiêu về doanh thu, lao động, giá trị sản xuất, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, nộp ngân sách của một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
IV. Thực trạng công tác thống kê ngành Công Thương Đồng Nai

1. Thuận lợi
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác thống kê trong việc đánh giá thành tựu phát triển kinh tế- xã hội cũng như xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của đất nước qua từng thời kỳ. Những năm gần đây, công tác thống kê đã được Đảng và Nhà nước quan tâm hơn. Quốc hội đã thông qua và ban hành Luật thống kê; Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật thống kê và nhiều quyết định nhằm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam đủ mạnh là công cụ tin cậy đánh giá tình hình kinh tế- xã hội của từng vùng, miền và từng bước hội nhập với Thống kê thế giới. Cụ thể: 

- Quyết định 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê;

- Quyết định 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

- Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, triển khai xây dựng nhiều văn bản về công tác thống kê của ngành như:
- Quyết định 3151/QĐ-BCT ngày 15/6/2010 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động triển khai Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê; 
- Quyết định số 6622/QĐ-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình triển khai đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2011- 2015;

- Thông tư số 19/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại; 
- Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Công Thương tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Quyết định số 7637/QĐ-BCT ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Hệ thống giải thích khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại;

Công tác thống kê ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, thể hiện:

- Ngày 29/5/2012 Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh.
- Ngày 26/9/2012 UBND tỉnh có văn bản số 7406/UBND-TH về việc chấp thuận chủ trương để Sở Công Thương Đồng Nai lập Đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến 2015, có tính đến 2020”.
Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các cấp đối với công tác thống kê, là động lực để ngành công thương Đồng Nai tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện công tác thống kê của ngành.
2. Khó khăn, hạn chế về cơ chế chính sách
Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương còn một số lĩnh vực chưa đưa vào chế độ báo cáo như: hóa chất, môi trường, điện năng, xúc tiến thương mại, quản lý thị trường;

Nội dung Thông tư số 38/2011/TT-BCT ngày 14/10/2011 của Bộ Công Thương mới chỉ quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ Công Thương mà chưa có quy định cụ thể về chế độ báo cáo đối với các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố nên thông tin từ cơ sở báo cáo về Sở Công Thương thường chưa đầy đủ, chưa kịp thời so yêu cầu đề ra, gây khó khăn trong công tác tổng hợp chung.

Hiện nay, việc quy định về thời gian các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm lĩnh vực công thương giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai so với Thông tư 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương chưa thống nhất, cụ thể: tại văn bản số 3834/UBND-TH ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định thời gian gửi báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm là trước ngày 15 của kỳ báo cáo sớm hơn thời gian quy định của Bộ Công Thương là ngày 18- 20 kỳ báo cáo.
Mặt khác, hiện nay Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ cũng chưa có văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể về việc thành lập bộ máy tổ chức thống kê chuyên trách của các Sở Công Thương (số lượng biên chế, trình độ chuyên môn); chưa có cơ chế chính sách ưu đãi đối với người làm công tác thống kê ngành công thương nên hầu hết các Sở Công Thương còn gặp khó khăn trong việc tham mưu sắp xếp bộ máy thống kê chuyên trách.
3. Khó khăn về công tác tổ chức bộ máy
Căn cứ Quyết định 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai, hiện nay công tác tổ chức của Sở chưa thành lập bộ phận thống kê chuyên ngành và chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác thống kê. 

Công tác thống kê chuyên ngành chủ yếu tập trung ở phòng Kế hoạch- tài chính (01 chuyên viên đảm nhiệm công tác kế hoạch tổng hợp) và một bộ phận các cán bộ nghiệp vụ ở các phòng, đơn vị thuộc Sở kiêm nhiệm công tác thống kê như: phòng quản lý công nghiệp, phòng quản lý thương mại, phòng điện năng, trung tâm khuyến công, trung tâm xúc tiến thương mại ..vv. với trình độ chuyên môn khác nhau và hầu hết chưa được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê.

Số lượng cán bộ kiêm nhiệm công tác thống kê ở các phòng, đơn vị thuộc Sở là 11 người (bình quân 01 cán bộ thống kê/1 phòng, đơn vị). Nhìn chung, trong thời gian qua các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng Kinh tế/KTHT các huyện, thị xã, thành phố chưa thật sự quan tâm đến công tác thống kê, chưa hiểu hết được ý nghĩa và vai trò quan trọng của công tác thống kê trong công tác tham mưu hoạch định và xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển đến các nhiệm vụ của ngành công thương, cán bộ làm công tác thống kê cũng chưa được quan tâm đào tạo về nghiệp vụ, chuyên môn. Do đó, công tác thống kê đánh giá tình hình thực hiện kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đôi khi còn chậm; công tác dự báo thống kê chưa thật chặt chẽ và chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.
4. Khó khăn về công tác thu thập số liệu, thực hiện chế độ báo cáo
Căn cứ Chương trình công tác hàng năm của ngành công thương. Sở Công Thương Đồng Nai luôn chấp hành đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo thống kê theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và theo đề nghị của các Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương. Việc thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin thống kê được thực hiện theo phương pháp:
+ Đối với các chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại do ngành trực tiếp quản lý như: số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, đơn vị có giao dịch thương mại điện tử, số lượng cụm công nghiệp, tỉ lệ hộ có điện, biến động giá cả thị trường, hoạt động khuyến công..vv. được thu thập và tổng hợp theo từng bộ phận nghiệp vụ chuyên môn của ngành, nguồn thông tin lấy từ báo cáo của cấp cơ sở; kết hợp với công tác khảo sát, đánh giá tình hình thực tế từng từng địa bàn theo từng đơn vị điều tra, khảo sát.

+ Đối với các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành mang tính tổng hợp như: Chỉ số sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh và giá thực tế; Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh; Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ; Chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ..vv. được thu thập và tổng hợp từ nguồn số liệu của ngành thống kê cung cấp; kết hợp với các thông tin qua việc khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; diễn biến giá cả thị trường hàng hóa trong nước và thế giới.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thu thập, xử lý và phân tích thông tin. Sở Công Thương Đồng Nai gặp phải một số khó khăn, tồn tại sau:
- Đối với các chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại do ngành trực tiếp quản lý và thu thập gặp phải một số khó khăn:

+ Thông tin từ cơ sở thường không đầy đủ và chậm so thời gian yêu cầu đề ra.
+ Thiếu thông tin chi tiết về các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể, nhất là các ngành dịch vụ, thương mại (trong khi cơ quan Thống kê áp dụng các chỉ tiêu thống kê quốc gia).

- Đối với các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành được thu thập và tổng hợp từ nguồn số liệu của Cục Thống kê tỉnh gặp phải một số khó khăn:
+ Nguồn thông tin bị phụ thuộc từ phía Cục thống kê tỉnh cung cấp, không có nguồn cơ sở dữ liệu cụ thể nên bị thụ động trong phân tích, đánh giá kết quả tính toán cũng như nguyên nhân, giải pháp tăng trưởng cho sát thực.
+ Thông tư 07/2011/TT-BKHĐT ngày 17/5/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê "Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng" thay thế chỉ tiêu "Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng" đã được Tổng cục Thống kê nghiên cứu, tính toán theo chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án “Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê”. Tuy nhiên, phương pháp mới này cũng còn nhiều hạn chế như: 

. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp phản ánh bằng số tương đối, thể hiện sự biến động bằng phần trăm (%), không phản ánh bằng giá trị tuyệt đối. 
. Bộ chỉ số sản xuất, tiêu thụ và tồn kho ngành công nghiệp mới chỉ công bố trên phạm vi toàn quốc; ở phạm vi các tỉnh, thành phố mới chỉ công bố chỉ số sản xuất công nghiệp.

. Bộ chỉ số mới sử dụng năm gốc (năm 2010) để so sánh nên không phản ánh hoàn toàn đầy đủ biến động về cơ cấu ngành công nghiệp của những năm sau năm gốc.
PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐẾN NĂM 2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2025
I. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung
Hình thành hệ thống thông tin thống kê ngành công thương thống nhất, thông suốt và hiệu quả; đáp ứng đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin thống kê, làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá tình hình ngành công thương phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước trong quá trình chỉ đạo, điều hành và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong từng giai đoạn, từng thời kỳ nhất định.

2. Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng và áp dụng Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại tỉnh Đồng Nai đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ Công Thương và hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
- Hình thành hệ thống thông tin thống kê công nghiệp và thương mại thống nhất, thông suốt và hiệu quả.
- Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở Công Thương với Cục Thống kê tỉnh, giữa Sở Công Thương với các phòng Kinh tế/KTHT các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
- Tăng cường công tác chuyên môn nghiệp vụ thống kê ngành công thương. Hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê tại Sở Công Thương.
- Tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thống kê.
II. Định hướng phát triển đến năm 2020
Kiến nghị, đề xuất, góp ý nhằm tăng cường môi trường pháp lý cho công tác thống kê của ngành công nghiệp và thương mại.
Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin số liệu với Cục Thống kê tỉnh nhằm tăng cường chất lượng công tác thu thập thông tin thống kê, nâng cao chất lượng dự báo thống kê, từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo thống kê, hình thành bộ máy tổ chức, nhân sự thống kê của ngành công thương Đồng Nai. Tập trung vào các nội dung sau:
1. Về cơ chế chính sách

Tập trung nghiên cứu và triển khai các văn bản pháp lý của Chính phủ về công tác thống kê, các văn bản pháp lý của Bộ Công Thương về công tác thống kê ngành công thương, cụ thể: 

- Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư 07/2011/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê "Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng" thay thế chỉ tiêu "Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng"
- Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

- Quyết định số 3151/QĐ-BCT ngày 15 tháng 06 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc ban hành chương trình hành động của ngành công thương triển khai Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê.

- Quyết định số 6622/QĐ-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình triển khai dự án Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2011 – 2015.
- Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thông tư số 19/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại.
- Quyết định số 7637/QĐ-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành hệ thống giải thích khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại.

- Quyết định số 2787/QĐ-BCT ngày 03 tháng 05 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành chương trình hành động của ngành Công Thương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Nghiên cứu triển khai thực hiện chương trình phần mềm báo cáo thống kê tổng hợp của Bộ Công Thương đến các phòng, đơn vị thuộc Sở.
- Xây dựng và tổ chức ký kết cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở Công Thương với Cục Thống kê tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác về lĩnh vực cung cấp thông tin, số liệu được chính xác, kịp thời, hiệu quả thiết thực trong công tác phục vụ chỉ đạo điều hành và nghiên cứu của 02 cơ quan. Đồng thời xác định sự phối hợp, giúp đỡ của cơ quan thống kê trong việc đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê cho cán bộ ngành thống kê công thương nhằm tăng cường hiệu quả công tác thống kê ngành công thương và từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê tại Sở Công Thương. Tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thống kê.
- Nghiên cứu, triển khai thực hiện chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước. Đồng thời tham mưu xây dựng chính sách phổ biến thông tin thống kê công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Nghiên cứu, kiến nghị Bộ Công Thương xem xét xây dựng và áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê ngành công thương.
2. Về chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương
- Triển khai thu thập và báo cáo các chỉ tiêu thuộc 11 biểu theo quy định tại Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ Công Thương về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Xây dựng hệ thống số liệu thống kê công nghiệp và thương mại qua các năm (giai đoạn 2010- 2015 và giai đoạn 2015- 2020) với những chỉ tiêu cơ bản thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê của ngành công thương.

- Triển khai cuộc điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng thêm của sản phẩm công nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh sau khi có phương án điều tra của Bộ Công Thương. Đồng thời nghiên cứu xin chủ trương triển khai thêm một số cuộc điều tra chuyên ngành như: điều tra khảo sát năng lực, quy mô mặt hàng kinh doanh tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; khảo sát mạng lưới kinh doanh gas, xăng dầu; khảo sát nhu cầu tiêu thụ của dân cư đối với một số mặt hàng thiết yếu..vv. phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu của ngành Công Thương Đồng Nai.
- Xin chủ trương và biên soạn Niên giám thống kê ngành Công Thương Đồng Nai phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh và nhu cầu nghiên cứu, học tập của các đối tượng liên quan.
- Nghiên cứu đưa vào thu thập và sử dụng các số liệu công nghiệp và thương mại nhóm B nằm trong hệ thống chỉ tiêu thống kê của ngành công thương (tại Thông tư số 19/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại).
3. Về nguồn nhân lực
Sở Công Thương (Phòng Kế hoạch- Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở) và các Sở, ngành liên quan: Sở Nội Vụ, Sở Tài chính, Cục Thống kê nghiên cứu, tham mưu kiến nghị thành lập Bộ phận thống kê thuộc Phòng kế hoạch- tài chính:

- Số lượng: 01 hoặc 02 cán bộ (ít nhất là 01) chuyên trách làm công tác thống kê tổng hợp vào năm 2015; ít nhất 03 người vào năm 2020 trong đó có 01 cán bộ phụ trách bộ phận thống kê ngành đạt tiêu chuẩn trình độ bổ nhiệm Phó Trưởng phòng kế hoạch- tài chính
- Về trình độ: được đào tạo về nghiệp vụ, đạt tiêu chuẩn ngạch bậc thống kê và được bổ nhiệm vào chức danh hoặc ngạch công chức ngành thống kê và được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định đối với chức danh hoặc ngạch công chức ngành thống kê theo đúng quy định của ngành thống kê. 
- Nguồn lực: từ quỹ biên chế lao động (định biên) của ngành công thương và lực lượng cán bộ hiện đang làm công tác thống kê kiêm nhiệm của ngành.

III. Định hướng phát triển tính đến năm 2025
Nghiên cứu tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện công tác thống kê ngành công thương theo hướng hiện đại, chất lượng, hiệu quả và phù hợp với công tác đổi mới phát triển của hệ thống thống kê tập trung. Thực hiện đồng bộ và có quy trình các khâu: thu thập, xử lý và tổng hợp, phân tích và dự báo; truyền đưa, lưu giữ và phổ biến thông tin thống kê, phù hợp với hoạt động thực tiễn của ngành và chuẩn mực, thông lệ quốc tế.
1. Về cơ chế chính sách

- Phát triển với lộ trình hợp lý, có tính kế thừa; kết hợp chặt chẽ và hài hòa giữa yêu cầu trước mắt với mục tiêu lâu dài, giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững, tạo tiền đề để tiếp tục phát triển lên trình độ mới với tầm nhìn đến năm 2030.

- Tạo lập đầy đủ các điều kiện về cơ sở pháp lý, bộ máy tổ chức, nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật và các nguồn lực khác bảo đảm hoạt động hiệu quả, tính khả thi cao của bộ máy thống kê ngành công thương trong giai đoạn mới. Tham mưu thành lập trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin của ngành công thương.
2. Về chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương

Tiếp tục nghiên cứu, đưa vào thu thập một số chỉ tiêu thống kê chuyên ngành (chưa có trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia) như: 

- Các chỉ tiêu phân tích sâu về tình hình sản xuất từng ngành công nghiệp 
- Các chỉ tiêu về kết cấu đầu tư và phát triển hạ tầng cụm công nghiệp.

- Các chỉ tiêu về quy mô, năng lực kinh doanh tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Các chỉ tiêu nghiên cứu về cung- cầu hàng hóa trên địa bàn qua từng năm, từng giai đoạn (thống kê nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu của dân cư so năng lực sản xuất sản phẩm của nền kinh tế)

- Các chỉ tiêu phân tích sâu về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu theo mặt hàng, theo thị trường.
3. Về nguồn nhân lực

- Tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận thống kê ngành công thương đáp ứng công tác quản lý, điều hành trong thời kỳ mới.
- Phấn đấu xây dựng và đáp ứng đủ điều kiện về nguồn lực, nhân lực để tiến tới hình thành Trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin ngành công thương (tương đương cấp phòng) có ít nhất từ 03 đến 05 biên chế (ít nhất có 03 biên chế chuyên trách công tác thống kê); có 01 trưởng trung tâm và 01 phó trung tâm (trên cơ sở căn cứ pháp lý là quyết định số 2445/QĐ-BCT ngày 17/4/2013 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương)
- Tăng cường công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác thống kê ngành với các địa phương lân cận trong vùng, trong nước và trong khu vực.
PHẦN III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
I. Thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương 
1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương cấp tỉnh
Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, Danh mục và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Theo đó: danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm 242 chỉ tiêu trong đó có 07 chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và 09 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực thương mại, giá cả. Sở Công Thương chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp 03 chỉ tiêu: Năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp; Số lượng chợ; Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại. Phối hợp thu thập 01 chỉ tiêu: Tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
	STT


	Mã số


	Nhóm, tên chỉ tiêu
	Phân tổ chủ yếu
	Kỳ công bố
	Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
	Mã số chỉ tiêu quốc gia

	
	
	Lĩnh vực Công nghiệp
	
	
	
	

	1
	T0901
	Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn
	Ngành kinh tế

-------------------------------------------

Ngành kinh tế; loại hình kinh tế; huyện/quận/thị xã/thành phố
	Quý

(A)

-----------

Năm

(A)
	Cục Thống kê
	1001

	2
	T0902
	Chỉ số sản xuất công nghiệp
	Ngành kinh tế
	Tháng

(A)
	Cục Thống kê
	1002

	3
	T0903
	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
	Loại sản phẩm

----------------------------------------

Loại sản phẩm; loại hình kinh tế
	Tháng, quý

(A)

-----------

Năm

(A)
	Cục Thống kê
	1003

	4
	T0904
	Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo
	Ngành kinh tế; sản phẩm chủ yếu
	Tháng, quý, năm

(B)
	Cục Thống kê
	1004

	5
	T0905
	Chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo
	Ngành kinh tế; sản phẩm chủ yếu
	Tháng, quý, năm

(B)
	Cục Thống kê

	1005

	6
	T0906
	Năng lực sản xuất và năng lực mới tăng  của sản phẩm công nghiệp
	Sản phẩm chủ yếu
	Năm

(A)
	- Chủ trì: Sở Công Thương

- Phối hợp: Cục Thống kê
	1007

	7
	T1912
	Tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
	Loại chất thải
	Năm

(A)
	- Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp: Sở Công Thương; Sở Y tế
	2119

	
	
	Lĩnh vực Thương mại, giá cả
	
	
	
	

	8
	T1001
	Tổng mức bán lẻ hàng hoá
	Loại hình kinh tế; nhóm hàng

----------------------------------------

Loại hình kinh tế; nhóm hàng; huyện/quận/thị xã/thành phố
	Tháng, quý

(A)

-----------Năm

(A)
	Cục Thống kê
	1101

	9
	T1002
	Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống
	Ngành kinh tế

----------------------------------------

Ngành kinh tế; loại hình kinh tế
	Tháng, quý

(A)

------------

Năm

(A)
	Cục Thống kê
	1102

	10
	T1003
	Số lượng chợ
	Loại chợ
	Năm

(A)
	Sở Công Thương
	1103

	11
	T1004
	Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại
	Loại hình kinh tế; quy mô
	Năm

(A)
	Sở Công Thương
	1104

	12
	T1005
	Lượng và giá trị xuất khẩu hàng hoá
	Mặt hàng
	Tháng, quý, năm

(A)
	Cục Thống kê
	1105

	13
	T1006
	Lượng và giá trị nhập khẩu hàng hoá
	Mặt hàng
	Tháng, quý, năm

(A)
	Cục Thống kê
	1106

	14
	T1007
	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ
	Nhóm hàng hoá/dịch vụ/vàng/đô la Mỹ
	Tháng

(A)
	Cục Thống kê
	1201

	15
	T1008
	Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian
	Nhóm hàng hóa, dịch vụ chủ yếu; thành thị/nông thôn
	2 năm

(B)
	Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê
	1202

	16
	T1009
	Chỉ số giá sản xuất (PPI)
	Ngành kinh tế
	Quý, năm

(A)
	Tổng cục Thống kê; Cục Thống kê
	1204




Trên cơ sở Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Bộ Công Thương đã nghiên cứu, ban hành:

- Thông tư 19/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại gồm 96 chỉ tiêu trong đó lĩnh vực quản lý nhà nước về công thương có 75 chỉ tiêu: công nghiệp 11 chỉ tiêu; công nghiệp địa phương 14 chỉ tiêu; an toàn công nghiệp 03 chỉ tiêu; môi trường công nghiệp 06 chỉ tiêu; khoa học công nghệ 01 chỉ tiêu; thương mại 22 chỉ tiêu; quản lý thị trường 04 chỉ tiêu; thương mại điện tử 14 chỉ tiêu. Ngoài ra, lĩnh vực đầu tư của ngành công thương có 10 chỉ tiêu (chi tiết từng chỉ tiêu xem phụ biểu).
- Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm 11 biểu với 13 chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu (theo danh mục ngành sản phẩm)

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (theo thành phần và theo ngành hoạt động)

- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (theo trị giá và danh mục hàng hóa)

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (theo ngành kinh tế cấp 1)

- Giá trị sản xuất công nghiệp- giá thực tế (phân theo thành phần và theo ngành công nghiệp cấp 1)
- Quản lý thị trường (số vụ kiểm tra, số vụ xử lý, theo từng lĩnh vực vi phạm: hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, sai phạm về giá, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm..vv. số tiền thu phạt hành chính, bán hàng hóa tịch thu, truy thu thuế)
- Số lượng chợ (phân theo địa bàn và hạng chợ)

- Tình hình đầu tư, phát triển chợ (xây dựng mới, cải tạo nâng cấp, vốn đầu tư chợ)

- Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại (theo loại hình kinh tế và theo hạng và theo từng địa bàn)

- Số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử (theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế Việt Nam)
- Tình hình thực hiện kinh phí khuyến công cho các hoạt động (đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, hội thảo tập huấn, tham quan khảo sát, thành lập cơ sở CNNT, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao ứng dụng máy móc kỹ thuật....vv)

- Kết quả thực hiện công tác khuyến công (số lao động được đào tạo nâng cao tay nghề, khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm..vv.)
- Tình hình phát triển cụm công nghiệp (số cụm theo quy hoạch, số cụm được thành lập, diện tích thành lập, số cụm được phê duyệt quy hoạch chi tiết, vốn đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, số cụm đi vào hoạt động, số dự án đầu tư)
2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương cấp huyện
Theo Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, Danh mục và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện gồm 242 chỉ tiêu trong đó có 08 chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, thương mại.
	STT


	Mã số
	Nhóm, tên chỉ tiêu
	Phân tổ chủ yếu
	Kỳ công bố
	Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
	Mã số chỉ tiêu cấp tỉnh

	01
	H0201
	Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu 
	Ngành kinh tế; loại hình kinh tế 
	Năm
	Chi cục Thống kê
	T0601

	02
	H0202
	Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
	Quy mô; ngành kinh tế 
	Năm


	Chi cục Thống kê


	 T0402

	03
	H0205
	Số doanh nghiệp, lao động của doanh nghiệp
	Quy mô; ngành kinh tế; loại hình kinh tế
	Năm
	Chi cục Thống kê
	T0407 

	04
	H0206
	Số hợp tác xã,  xã viên, lao động của hợp tác xã
	Quy mô; ngành kinh tế 
	Năm


	- Chủ trì: Chi cục Thống kê

- Phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch
	 T0415

	05
	H0224
	Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn
	Ngành kinh tế; loại hình kinh tế
	Năm
	Chi cục Thống kê
	 T0901

	06
	H0225
	Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
	Loại sản phẩm; loại hình kinh tế
	Năm
	Chi cục Thống kê
	T0903 

	07
	H0226
	Tổng mức bán lẻ hàng hoá
	Loại hình kinh tế; nhóm hàng
	Năm
	Chi cục Thống kê
	 T1001

	08
	H0327
	Số hộ và tỷ lệ hộ dân cư ở nông thôn dùng điện sinh hoạt
	Xã
	Năm
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Phòng Kinh tế
	 T1715


Năm 2013 theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai cũng đã nghiên cứu xây dựng hệ thống biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện trình UBND tỉnh ban hành quyết định phân công thực hiện (gồm biểu mẫu báo cáo thống kê của các phòng, ban cấp huyện báo cáo Chi cục Thống kê huyện và Chi cục thống kê báo cáo Cục Thống kê tỉnh).
Sau khi hệ thống biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện được ban hành. Sở Công Thương Đồng Nai sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp Cục Thống kê tỉnh tham mưu UBND tỉnh có văn bản quy định chế độ báo cáo thống kê ngành công thương cấp huyện (về chỉ tiêu báo cáo, thời gian báo cáo, biểu mẫu báo cáo, đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo). Nhất là đối với những chỉ tiêu do ngành Công Thương trực tiếp thu thập, tính toán để triển khai đến các Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trong năm 2014 và những năm tiếp theo.
Nghiên cứu, hoàn thiện nội dung phương pháp thu thập các chỉ tiêu thống kê ngành công thương cấp tỉnh, phục vụ công tác nghiên cứu hoạch định của các cấp lãnh đạo Địa phương và Trung ương. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê, thực hiện chế độ báo cáo, nâng cao trình độ cán bộ làm công tác thống kê trong ngành công thương và tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác thống kê nhằm thay đổi tư duy và nhận thức về công tác thống kê.
3. Hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Công Thương

Trong 11 biểu báo cáo thống kê được quy định tại Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương. Có 04 biểu (từ biểu 01 đến biểu 04) nguồn số liệu là do Cục Thống kê tỉnh tính toán; Sở Công Thương phối hợp với Cục Thống kê để có thông tin; còn lại 07 biểu (từ biểu 05 đến biểu 11) nguồn số liệu do Sở Công Thương tổng hợp, tính toán và gửi cho Cục Thống kê tỉnh theo quy định về hệ thống biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê đối với các sở/ngành dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm: 03 biểu:

- Biểu 05-BCT: Báo cáo số lượng chợ

- Biểu 06-BCT: Báo cáo số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

- Biểu 002.N/BCS-CNGH: Năng lực sản xuất, năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp. Riêng biểu này không có trong quy định tại Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương. Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng phương án điều tra năng lực sản xuất, năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp trên phạm vi toàn quốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (dự kiến sẽ tiến hành điều tra tháng 4/2014)
4. Chế độ báo cáo thống kê ngành Công Thương

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, Sở Công Thương tiếp tục triển khai thu thập thông tin và thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê tại Thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Đồng thời nghiên cứu có văn bản triển khai đến các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa về nội dung, phương pháp tính và chương trình phần mềm chế độ báo cáo thống kê tổng hợp định kỳ tháng, quý, năm.
Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, tiếp tục nghiên cứu tham mưu kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung vào chế độ báo cáo một số chỉ tiêu, biểu mẫu liên quan đến lĩnh vực điện, năng lượng, hóa chất, môi trường, xúc tiến thương mại..vv. Đồng thời nghiên cứu tham mưu hoàn thiện phương pháp thu thập, tính toán các chỉ tiêu của Ngành Công Thương Đồng Nai. 
5. Chế độ điều tra thống kê ngành Công Thương
Dự kiến trong năm 2014, tiến hành cuộc điều tra năng lực sản xuất, năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp theo phương án điều tra chung của Bộ Công Thương. Kết quả của cuộc điều tra này, sẽ được bổ sung vào nguồn số liệu của ngành công thương để phục vụ đánh giá tình hình phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh và được tổng kết rút kinh nghiệm cho các cuộc điều tra tiếp sau. 
Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, nghiên cứu tham mưu UBND chỉ đạo triển khai một số cuộc điều tra phục vụ công tác nghiên cứu chuyên ngành công thương như: điều tra năng lực quy mô, kinh doanh tại các chợ; siêu thị, trung tâm thương mại; điều tra tình hình đầu tư phát triển các cụm công nghiệp (số dự án, vốn đầu tư, sản phẩm chủ yếu, lao động, nộp ngân sách); điều tra tình hình phát triển công nghiệp nông thôn..vv.
II. Xây dựng và triển khai quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương với Cục Thống kê tỉnh

Căn cứ nội dung thỏa thuận cơ chế phối hợp thực hiện công tác thống kê giữa Bộ Công Thương và Tổng Cục Thống kê ký ngày 28 tháng 12 năm 2012. 

Sở Công Thương Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bám sát tình hình thực tế và nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với những nội dung chính sau:
1. Mục tiêu

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành Công Thương và ngành Thống kê trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo lập hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025” sau khi được UBND tỉnh phê duyệt

- Đổi mới, hoàn thiện công tác thống kê ngành công thương theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả; phối hợp hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê của ngành công thương Đồng Nai từ cơ chế, chính sách, chức năng, nhiệm vụ đến tuyển dụng, đào tạo.
2. Nguyên tắc

Việc thỏa thuận cơ chế phối hợp thực hiện công tác thống kê đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Thỏa thuận những nội dung chưa đề cập và quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và cam kết thực hiện có hiệu quả các nội dung đã có trong các văn bản quy phạm pháp luật;
- Tuân thủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hai cơ quan Sở Công Thương và Cục Thống kê tỉnh theo quy định.

- Nội dung thỏa thuận rõ ràng, cụ thể. Đảm bảo tính cập nhật thường xuyên các nội dung thỏa thuận để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của hai cơ quan trong từng thời kỳ;
- Tuân thủ các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới việc sử dụng và phổ biến thông tin thống kê.

3. Các hoạt động phối hợp

- Triển khai các nội dung của đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025” theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

- Trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với Sở Công Thương về các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công nghiệp và thương mại.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; phổ biến và tập huấn các chế độ báo cáo thống kê tổng hợp và cơ sở; tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thống kê;
- Hỗ trợ triển khai các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh; các cuộc điều tra ngành, lĩnh vực công nghiệp và thương mại; trao đổi kết quả sau khi điều tra.
- Các hoạt động liên quan khác khi có đề nghị phối hợp của hai cơ quan.

4. Tổ chức thực hiện

- Hai bên thống nhất cử đơn vị đầu mối phối hợp: Đại diện Sở Công Thương (Phòng Kế hoạch Tài chính) và Đại diện Cục Thống Kê (Phòng Thống kê Tổng hợp).

- Hàng năm có báo cáo đánh giá kết quả phối hợp và kế hoạch triển khai công tác phối hợp trong năm tiếp theo.

- Tổ chức họp sơ kết vào năm 2015 và tổng kết vào năm 2020 quá trình phối hợp chia sẻ thông tin và triển khai thực hiện đề án thống kê của ngành Công Thương Đồng Nai.

5. Một số thông tin thống kê trong quá trình phối hợp chia sẻ gồm:

	TT
	Thông tin thống kê
	Sở Công Thương cung cấp cho Cục Thống kê
	Cục Thống kê cung cấp cho Sở Công Thương

	I
	Số liệu thống kê tháng

	1
	Thời gian cung cấp
	Ngày 15-17 hàng tháng
	Ngày 15-17 hàng tháng

	2
	Các chỉ tiêu cung cấp
	· Tình hình quản lý thị trường trong tháng (số vụ kiểm tra, xử lý, số tiền thu phạt)

· Hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh trong tháng

· Tình hình triển khai công tác khuyến công trong tháng
	· Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng

· Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của toàn ngành công nghiệp

· Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo

· Chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo

· Chỉ số giá tiêu dùng

· Tổng mức bán lẻ hàng hóa

· Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong tháng (thị trường, mặt hàng)

· Kim ngạch nhập khẩu của tỉnh trong tháng (thị trường, mặt hàng)

	3
	Hình thức cung cấp
	Tệp dữ liệu (thư điện tử)
	Tệp dữ liệu (thư điện tử)

	II
	Báo cáo tình hình tháng

	1
	Thời gian cung cấp
	Ngày 15-17 hàng tháng
	Ngày 15-17 hàng tháng

	2
	Các chỉ tiêu cung cấp
	Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng
	Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh hàng tháng

	3
	Hình thức cung cấp
	Văn bản
	Văn bản

	III
	Số liệu thống kê quý, 6 tháng

	
	
	· Tình hình quản lý thị trường trong tháng (số vụ kiểm tra, xử lý, số tiền thu phạt)

· Hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh trong tháng

· Tình hình triển khai công tác khuyến công trong tháng
	Ngoài các biểu số liệu như phần số liệu tháng, Cục Thống kê gửi bổ sung cho Sở Công Thương các biểu sau:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)

- Chỉ số giá nguyên vật liệu để sản xuất hàng công nghiệp.

- Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp

- Chỉ số giá xuất, nhập khẩu

	IV
	Báo cáo tình hình quý, 6tháng
	
	

	1
	Thời gian cung cấp
	Ngày 18-20 tháng cuối quý
	Ngày 18-20 tháng cuối quý

	2
	Các chỉ tiêu cung cấp
	Báo cáo tình hình công nghiệp và thương mại quý, 6 tháng
	Tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh quý, 6 tháng

	3
	Hình thức cung cấp
	Văn bản
	Văn bản

	V
	Số liệu thống kê năm

	1
	Thời gian cung cấp
	Lần 1: Ngày 17-20/7 năm

Lần 2: Ngày 17-20/11 năm
	Lần 1: Ngày 17-20/7 năm

Lần 2: Ngày 17-20/11 năm

	2
	Các chỉ tiêu cung cấp
	· Tình hình quản lý thị trường năm (số vụ kiểm tra, xử lý, số tiền thu phạt)

· Hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh trong năm

· Tình hình triển khai công tác khuyến công trong năm
	· Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)

· Giá trị sản xuất theo giá so sánh (giá so sánh 1994, 2010)

· Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng

· Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của toàn ngành công nghiệp

· Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo

· Chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo

· Chỉ số giá tiêu dùng

· Tổng mức bán lẻ hàng hóa
· Chỉ số giá nguyên vật liệu để sản xuất hàng công nghiệp.

· Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp

· Chỉ số giá xuất, nhập khẩu 

	3
	Hình thức cung cấp
	Tệp dữ liệu (thư điện tử)
	Tệp dữ liệu (thư điện tử)

	VI
	Báo cáo tình hình năm

	1
	Thời gian cung cấp
	Lần 01: Ngày 25/7 hàng năm

Lần 02: Ngày 25/11 năm
	Lần 01: Ngày 25/07 hàng năm

Lần 02: Ngày 25/11 năm

	2
	Các chỉ tiêu cung cấp
	Báo cáo tình hình công nghiệp và thương mại năm
	Tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh năm

	3
	Hình thức cung cấp
	Văn bản
	Văn bản

	VII
	Các ấn phẩm, tài liệu thống kê khác

	1. Tài liệu cung cấp
	
	

	1
	- Báo cáo số lượng chợ trên địa bàn tỉnh (31/3 hàng năm)
	- Niên giám thống kê tỉnh (Sau khi phát hành)

	2
	- Báo cáo tình hình đầu tư, phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh (31/3 hàng năm)
	- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Sau khi phát hành)

	3
	- Báo cáo số lượng siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh (31/3/năm sau)
	- Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp (Sau khi phát hành)

	4
	- Báo cáo số lượng đơn vị có giao dịch TMĐT trên địa bàn 
	- Danh sách doanh nghiệp của tỉnh có kim ngạch xuất khẩu (từ 100 triệu USD trở lên)

	
	- Báo cáo tình hình đầu tư, phát triển Cụm công nghiệp của tỉnh
	

	2. Hình thức cung cấp
	Tệp dữ liệu (thư điện tử) hoặc văn bản
	Tệp dữ liệu (thư điện tử) hoặc văn bản


Trên thực tế, căn cứ theo hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại. Trong trường hợp cần xem xét, nghiên cứu ở góc độ chi tiết hơn thì tùy thuộc vào điều kiện thực tế sẽ trao đổi, thỏa thuận và thống nhất của cả hai bên.

III. Hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê ngành Công Thương

1. Hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận thống kê ngành.
Sau khi đề án thống kê được phê duyệt, Sở Công Thương tiếp tục nghiên cứu bổ sung chức năng, nhiệm vụ của công tác thống kê ngành công thương và quyền hạn của người làm công tác thống kê ngành. Hình thành Bộ phận thống kê ngành công thương thuộc Phòng Kế hoạch- Tài chính của Sở Công Thương với biên chế số lượng ít nhất 01 hoặc 02 công chức chuyên trách làm công tác thống kê tổng hợp vào năm 2015; ít nhất 03 công chức vào năm 2020 trong đó có 01 cán bộ phụ trách bộ phận thống kê ngành đạt tiêu chuẩn trình độ bổ nhiệm phó trưởng phòng kế hoạch- tài chính.
2. Hoàn thiện về quy chế tổ chức và hoạt động của thống kê ngành

- Sau khi Bộ phận thống kê thuộc Phòng Kế hoạch- Tài chính được thành lập. Tiếp tục nghiên cứu kiện toàn quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận thống kê ngành công thương đáp ứng công tác quản lý, điều hành trong thời kỳ mới.

- Phấn đấu xây dựng và đáp ứng đủ điều kiện về nguồn lực, nhân lực để tiến tới hình thành Trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin ngành công thương (tương đương cấp phòng) có ít nhất từ 03 đến 05 công chức (ít nhất có 03 công chức chuyên trách công tác thống kê); có 01 Trưởng trung tâm và 01 Phó trung tâm.
- Tăng cường công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác thống kê ngành với các địa phương lân cận trong vùng, trong nước và trong khu vực. Từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức, bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng đồng bộ phương pháp thống kê tiên tiến và tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong phân tích và dự báo thống kê; hình thành hệ thống thông tin thống kê tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả với số lượng thông tin ngày càng đầy đủ và chất lượng thông tin ngày càng cao, phục vụ việc hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác.
3. Hoàn thiện về nguồn nhân lực
Về trình độ: công chức làm công tác thống kê Ngành Công Thương Đồng Nai có trình độ từ Đại học trở lên, được bổ nhiệm vào chức danh hoặc ngạch công chức ngành thống kê và được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định đối với chức danh hoặc ngạch công chức ngành thống kê theo đúng quy định của ngành thống kê. Trong quá trình công tác, được cử đi đào tạo về nghiệp vụ thống kê, đạt tiêu chuẩn về ngạch bậc thống kê theo quy định.
Nguồn lực: từ quỹ biên chế lao động (định biên) của Sở Công Thương và lực lượng cán bộ đang kiêm nhiệm công tác thống kê của ngành công thương Đồng Nai.
Về cơ chế chính sách: Tiếp tục nghiên cứu kiến nghị Bộ Công Thương một số vấn đề sau:

- Xây dựng và ban hành chính sách ưu đãi đối với người làm công tác thống kê trong ngành nhằm khuyến khích, động viên tinh thần nghiên cứu, sáng tạo của người đang làm công tác thống kê ngành và thu hút người có đủ trình độ, đúng chuyên môn về làm công tác thống kê đồng thời tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hoạt động thống kê ngành và giảm bớt chi phí, thời gian phải đào tạo lại các công chức làm thống kê không đúng trình độ, chuyên môn.
- Nghiên cứu ban hành Quy chế và hệ thống giải pháp phổ biến thông tin thống kê Nhà nước áp dụng thống nhất trong ngành, lĩnh vực công thương.
- Tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Công Thương (một số chỉ tiêu trên các lĩnh vực chưa có); kiến nghị bổ sung chế độ báo cáo của cơ sở, doanh nghiệp (gửi cho các Sở Công Thương tỉnh, thành phố). Hoàn chỉnh chế độ điều tra của ngành công thương.
- Mở các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho cán bộ đang công tác trong ngành Công Thương để bổ sung nguồn lực cho công tác thống kê chuyên ngành.
IV. Xây dựng chính sách phổ biến thông tin thống kê
Nghiên cứu, triển khai thực hiện chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước ban hành tại Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, xác định cụ thể một số nội dung cần tập trung phổ biến thông tin như:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
Tổ chức thống kê, người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước và cơ quan, tổ chức khác có chức năng, nhiệm vụ phổ biến thông tin thống kê Nhà nước theo quy định của pháp luật; Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê Nhà nước.

2. Nguyên tắc phổ biến thông tin thống kê
- Thông tin thống kê Nhà nước đã công bố theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật khác phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, khách quan và minh bạch. Nghiêm cấm phổ biến thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật Nhà nước và thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân chưa được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho phổ biến.
- Việc phổ biến thông tin thống kê Nhà nước phải tiến hành theo quy định của pháp luật; có sự phân công, phân cấp trong Hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức thống kê Nhà nước với các cơ quan, tổ chức liên quan.
- Bảo đảm việc tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin thống kê Nhà nước đã phổ biến được dễ dàng, thuận tiện, bình đẳng và hiệu quả.
- Phù hợp với thực tế nước ta và tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế.
3. Trách nhiệm phổ biến thông tin
Tổ chức thống kê thuộc Hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước và cơ quan, tổ chức khác có chức năng, nhiệm vụ phổ biến thông tin thống kê Nhà nước có trách nhiệm:
- Thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm phổ biến thông tin thống kê Nhà nước theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về tính khách quan và độ tin cậy của thông tin thống kê phổ biến. Không phổ biến hoặc ép buộc cơ quan, tổ chức khác phổ biến thông tin thống kê Nhà nước đã bị làm sai lệch và những thông tin thống kê Nhà nước phục vụ lợi ích riêng của các tổ chức, cá nhân gây phương hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác;
- Phổ biến thông tin thống kê Nhà nước đúng thời hạn quy định; công khai, minh bạch về nguồn thông tin, khái niệm, phạm vi thu thập, phương pháp tính toán, mức độ hoàn chỉnh của thông tin (ước tính, sơ bộ hay chính thức), các điều chỉnh bổ sung (nếu phát sinh) và các vấn đề khác liên quan đến thông tin thống kê phổ biến;
- Chủ động xác định nhu cầu và lượng thông tin thống kê Nhà nước phổ biến phù hợp với các nhóm tổ chức, cá nhân sử dụng nhằm nâng cao tính khả thi của hoạt động phổ biến và hiệu quả sử dụng thông tin thống kê Nhà nước;
- Hoàn thiện hệ thống sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước theo hướng đa dạng hóa, đồng bộ hóa và chuẩn hóa; phù hợp với loại thông tin thống kê và tổ chức, cá nhân sử dụng;
- Sử dụng đồng thời các hình thức phổ biến thông tin để truyền đưa công khai, rộng rãi thông tin thống kê Nhà nước nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng;
- Hàng năm xây dựng và công bố công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê Nhà nước thuộc phạm vi phụ trách với đầy đủ các thông tin cơ bản sau: Nội dung thông tin và những sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu sẽ phổ biến; thời gian và hình thức phổ biến; đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến;
- Bên cạnh việc phổ biến miễn phí các thông tin thống kê Nhà nước đã công bố, cần triển khai một số hoạt động cung cấp thông tin thống kê chuyên sâu, chuyên đề phục vụ nhu cầu sử dụng riêng của các tổ chức, cá nhân theo cơ chế hoàn trả chi phí xử lý, tổng hợp, phân tích, in ấn và các chi phí khác phát sinh thêm nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nước ta và phù hợp với thông lệ quốc tế;
- Đào tạo, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê Nhà nước về nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê và kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin thống kê Nhà nước.
4. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê Nhà nước

Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê Nhà nước có quyền
- Tiếp cận, khai thác và sử dụng miễn phí đối với thông tin thống kê Nhà nước đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền công bố; đồng thời có quyền đề nghị các tổ chức thống kê thuộc Hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước cung cấp thông tin thống kê chuyên sâu, chuyên đề phục vụ nhu cầu sử dụng riêng theo cơ chế hoàn trả chi phí xử lý, tổng hợp, phân tích, in ấn và các chi phí khác phát sinh thêm;
- Yêu cầu tổ chức thống kê Nhà nước và cơ quan, tổ chức phổ biến thông tin thống kê Nhà nước công khai về danh mục sản phẩm và lịch phổ biến thông tin thống kê Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; minh bạch về nguồn thông tin, khái niệm, phạm vi thu thập, phương pháp tính toán, mức độ hoàn chỉnh của thông tin, các điều chỉnh bổ sung và các vấn đề khác liên quan đến thông tin thống kê phổ biến.
Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê Nhà nước có trách nhiệm
- Phản ánh nhu cầu về thông tin thống kê Nhà nước với các tổ chức thống kê Nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác có chức năng, nhiệm vụ phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; đồng thời chủ động đề xuất giải pháp và phối hợp tổ chức thực hiện;
- Bảo vệ tính trung thực, khách quan và tính pháp lý của thông tin thống kê Nhà nước. Khi trích dẫn và sử dụng phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin. Không được sử dụng thông tin thống kê Nhà nước vào những việc gây phương hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;
- Trau dồi, cập nhật kiến thức thống kê và kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông tin thống kê để chủ động trong việc thu thập thông tin và nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin thống kê Nhà nước.
PHẦN IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. Nhiệm vụ của Sở Công Thương
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện các công việc chủ yếu sau đây:
- Theo dõi việc phê duyệt đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025”. Tổ chức triển khai thực hiện đề án theo các nội dung đã được phê duyệt.

- Tiếp tục triển khai thực hiện thông tư số 20/2012/TT-BCT ngày 20/7/2012 của Bộ Công Thương. Tổ chức công bố và triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công nghiệp và thương mại và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ; Tập huấn nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê ngành công nghiệp và thương mại; các chỉ tiêu trong chế độ báo cáo. Triển khai phần mềm Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp định kỳ tháng, quý, năm.
- Triển khai thực hiện công tác thu thập các chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo thống kê theo chế độ quy định của Bộ Công Thương; thực hiện các cuộc điều tra thống kê chuyên ngành công thương, làm cơ sở cho việc đánh giá, phân tích kết quả hoạt động của từng ngành, từng lĩnh vực trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Tham mưu Tổ chức sơ kết, tổng kết quá trình triển khai Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng năm và cuối giai đoạn (sơ kết vào năm 2015 và tổng kết vào năm 2020).
- Tham mưu tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê cho cán bộ làm công tác thống kê của Ngành Công Thương Đồng Nai nhằm đáp ứng đủ điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ và tiêu chuẩn ngạch bậc của cán bộ làm thống kê.
Chủ trì, phối hợp Cục Thống kê tỉnh:
- Xây dựng bổ sung và hoàn thiện Hệ thống khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê ngành công nghiệp và thương mại; Xây dựng biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng cho các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và triển khai thực hiện.
- Xây dựng nội dung và tham mưu tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở Công Thương với Cục Thống kê tỉnh.
- Xây dựng và đề xuất triển khai một số cuộc điều tra thống kê chuyên ngành công nghiệp và thương mại của tỉnh. Tạo lập cơ sở dữ liệu ban đầu để tiến tới hình thành hệ thống thông tin dữ liệu công nghiệp và thương mại thống nhất, thông suốt và hiệu quả.

- Thực hiện việc thu thập, truyền gửi báo cáo, lưu giữ thông tin theo đúng quy định của Luật thống kê (Khoản 2 Điều 18).
Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ:
- Tham mưu kiện toàn bộ máy tổ chức thống kê của Sở Công Thương (về chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận thống kê chuyên ngành, về chính sách đãi ngộ, chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thống kê chuyên ngành). Củng cố và ổn định biên chế công chức làm công tác thống kê tại Sở Công Thương.
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính:

- Lập dự toán kinh phí hàng năm triển khai các nội dung công việc tiếp theo sau khi đề án Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025 được phê duyệt.
- Triển khai các nội dung theo dự toán được lập và các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
II. Nhiệm vụ của các sở, ngành liên quan

1. Sở Nội vụ

- Thẩm định đề án vị trí việc làm của Sở Công Thương, xây dựng đề án của tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung biên chế làm công tác thống kê sở, ngành.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương kiện toàn bộ máy tổ chức thống kê của Sở Công Thương (về chức năng, nhiệm vụ; số lượng, biên chế của Bộ phận thống kê ngành, về cơ chế đãi ngộ, chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm). Hướng tới mục tiêu củng cố và ổn định biên chế công chức làm công tác thống kê tại Sở Công Thương 

- Bố trí kinh phí đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức thống kê ngành Công Thương phù hợp với tính chất chuyên sâu của ngành và đặc điểm hoạt động phức tạp, có phạm vi rộng của ngành Thống kê.
2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương cân đối, bố trí nguồn kinh phí hàng năm triển khai các nội dung công việc tiếp theo sau khi đề án Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2025 được phê duyệt.

- Phân bổ và hướng dẫn chi tiêu kinh phí triển khai thực hiện các nội dung theo dự toán được lập và các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

3. Sở Kế hoạch- Đầu tư

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc triển khai đổi mới đồng bộ chỉ tiêu thống kê của ngành Công Thương. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo của ngành công thương.
- Phối hợp với Sở Công Thương tính toán chuyển đổi hệ thống các chỉ tiêu, số liệu thống kê cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và thương mại từ giá so sánh 2010 về giá so sánh 1994 và ngược lại từ giá so sánh 1994 sang giá so sánh năm 2010.
4. Cục Thống kê tỉnh
- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở Công Thương với Cục Thống kê tỉnh. Làm cơ sở tăng cường hơn nữa việc cung cấp, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa hai cơ quan được kịp thời, hiệu quả và thông suốt. Tạo tiền đề để tăng cường mối quan hệ phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục thống kê và Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện.

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương trong việc tính toán chuyển đổi hệ thống các chỉ tiêu, số liệu thống kê liên quan của ngành công nghiệp và thương mại từ giá so sánh 2010 về giá so sánh 1994 và ngược lại từ giá so sánh 1944 sang giá so sánh năm 2010. Tổ chức công bố hệ thống số liệu thống kê công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ năm 2005-2010 và từ 2011- 2015 đảm bảo các Quy định về phổ biến thông tin thống kê Nhà nước của Chính phủ và lãnh đạo các cấp.

- Phối hợp cử cán bộ tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê cho cán bộ làm công tác thống kê của ngành công thương.

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc kiện toàn bộ máy tổ chức thống kê của ngành công thương (về chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận thống kê ngành, về cơ chế, chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thống kê trong ngành).

- Phối hợp trong việc triển khai một số cuộc điều tra thống kê chuyên ngành công nghiệp và thương mại của tỉnh (góp ý về phương án điều tra, về biểu mẫu điều tra, cung cấp danh sách thông tin điều tra, chọn mẫu, cử cán bộ tham gia...vv)

III. Nhiệm vụ của UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng thực hiện các nội dung công việc sau:
- Đánh giá thực trạng công tác thống kê và cán bộ làm công tác thống kê lĩnh vực công thương thuộc phạm vi địa bàn quản lý.
- Hoàn thiện biểu mẫu báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn quản lý phù hợp với chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu cấp huyện của Ngành thống kê.
- Triển khai thực hiện công tác thu thập các chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện của Ngành Thống kê và các chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo thống kê theo quy định của Ngành Công Thương.
- Triển khai thực hiện các cuộc điều tra thống kê chuyên ngành công thương, làm cơ sở cho việc đánh giá, phân tích kết quả hoạt động của từng ngành, từng lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê của ngành công thương trên địa bàn quản lý với tổ chức thống kê tập trung (Chi Cục Thống kê cấp huyện). Từng bước hình thành hệ thống thông tin dữ liệu công nghiệp và thương mại thống nhất, thông suốt và hiệu quả.
- Thực hiện việc thu thập, truyền gửi báo cáo, lưu giữ thông tin số liệu thống kê theo đúng quy định của Luật thống kê.


MỤC LỤC
1A. CƠ SỞ PHÁP LÝ


1I. Văn bản của Chính Phủ


1II. Văn bản của Bộ/ngành TW


2III. Văn bản của tỉnh


2IV. Văn bản Sở Công Thương


3B. NỘI DUNG ĐỀ ÁN


3PHẦN MỞ ĐẦU


3I. Sự cần thiết phải xây dựng đề án


41. Tổ chức lại các cuộc điều tra thống kê trên phạm vi toàn quốc


42. Đổi mới hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia


4(a) Các căn cứ đổi mới hệ thống chỉ tiêu Thống kê


5(b) Xét đến tính phổ biến và hướng tới đối tượng dùng tin


6II. Mục tiêu, yêu cầu của đề án


61. Mục tiêu


72. Yêu cầu


7III. Nội dung nghiên cứu


71. Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê của ngành Công Thương Đồng Nai


82. Từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê của ngành Công Thương Đồng Nai


93. Xây dựng và hoàn thiện biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng


94. Xây dựng, tiến hành một số cuộc điều tra chuyên ngành công thương.


9IV. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề án


91. Đối tượng


92. Phạm vi


10PHẦN I: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG THƯƠNG GIAI ĐOẠN TỪ 2008- 2012


10I. Chức năng nhiệm vụ của ngành Công Thương Đồng Nai


101. Chức năng


102. Nhiệm vụ


12II. Vị trí, vai trò của công tác thống kê ngành công thương Đồng Nai


13III. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương hiện đang thực hiện


131. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành phục vụ công tác lập kế hoạch, xây dựng Mục tiêu Nghị quyết định kỳ hàng năm


152. Chỉ tiêu thống kê phục vụ công tác lập quy hoạch, chương trình, đề án của ngành công thương


16Chỉ tiêu thống kê phục vụ lập quy hoạch phát triển ngành công nghiệp


17Chỉ tiêu thống kê liên quan đến việc lập quy hoạch phát triển ngành thương mại


18Các chỉ tiêu thống kê đánh giá Chương trình phát triển dịch vụ 2011- 2015:


18Các chỉ tiêu thống kê đánh giá Chương trình Chuyển dịch cơ cấu ngành Công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015:


19IV. Thực trạng công tác thống kê ngành Công Thương Đồng Nai


191. Thuận lợi


202. Khó khăn, hạn chế về cơ chế chính sách


213. Khó khăn về công tác tổ chức bộ máy


214. Khó khăn về công tác thu thập số liệu, thực hiện chế độ báo cáo


23PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐẾN NĂM 2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2025


23I. Mục tiêu


231. Mục tiêu chung


232. Mục tiêu cụ thể


23II. Định hướng phát triển đến năm 2020


231. Về cơ chế chính sách


252. Về chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương


253. Về nguồn nhân lực


26III. Định hướng phát triển tính đến năm 2025


261. Về cơ chế chính sách


262. Về chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương


263. Về nguồn nhân lực


27PHẦN III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN


27I. Thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương


271. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương cấp tỉnh


292. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương cấp huyện


303. Hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Công Thương


314. Chế độ báo cáo thống kê ngành Công Thương


315. Chế độ điều tra thống kê ngành Công Thương


31II. Xây dựng và triển khai quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương với Cục Thống kê tỉnh


321. Mục tiêu


322. Nguyên tắc


323. Các hoạt động phối hợp


334. Tổ chức thực hiện


335. Một số thông tin thống kê trong quá trình phối hợp chia sẻ gồm:


35III. Hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê ngành Công Thương


351. Hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận thống kê ngành.


352. Hoàn thiện về quy chế tổ chức và hoạt động của thống kê ngành


363. Hoàn thiện về nguồn nhân lực


37IV. Xây dựng chính sách phổ biến thông tin thống kê


371. Phạm vi, đối tượng áp dụng


372. Nguyên tắc phổ biến thông tin thống kê


373. Trách nhiệm phổ biến thông tin


384. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê Nhà nước


39PHẦN IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN


39I. Nhiệm vụ của Sở Công Thương


40II. Nhiệm vụ của các sở, ngành liên quan


401. Sở Nội vụ


402. Sở Tài chính


413. Sở Kế hoạch- Đầu tư


414. Cục Thống kê tỉnh


42III. Nhiệm vụ của UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.



C. PHẦN PHỤ LỤC

I. Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện đề án

II. Hệ thống khái niệm, phạm vi, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê Công nghiệp và Thương mại

III. Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Sở Công Thương
D. MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO
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